Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: 
Đánh giá theo phương pháp: đạt/không đạt. 
Tiêu chí tổng quát trong bảng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
	Nội dung đánh giá
	Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt

	1. Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ

	1.1. Chủng loại hàng hóa
	Nhà thầu chào đủ các mặt hàng theo yêu cầu của Chương IV E-HSMT
	Đạt

	
	Thiếu một hoặc nhiều mặt hàng
	Không đạt

	1.2. Tính hợp lệ của hàng hóa 
	Hàng hóa chào thầu phải đề xuất cụ thể ký mã hiệu (nếu có), nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất (đề xuất cụ thể tại Mẫu số 10B Chương IV)
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	1.3. Thông số kỹ thuật
	Tất cả thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu đáp ứng bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu nêu trong Mục 1.2 Yêu cầu Kỹ thuật Chương V, E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	1.4. Tài liệu công bố chất lượng thực phẩm
	Hàng hóa có đầy đủ tài liệu công bố chất lượng thực phẩm gồm: Bản công bố, phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc tương đương 
	Đạt

	
	Không có tài liệu công bố chất lượng thực phẩm
	Không đạt

	1.5. Thông tin, tài liệu về quy trình sản xuất
	Có thuyết minh về quy trình, tiêu chuẩn sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	Đạt

	
	Không có thuyết minh về quy trình, tiêu chuẩn sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	Không đạt

	1.6. Nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp
	Có cam kết về nguồn gốc nguyên liệu hợp pháp, không sử dụng nguyên liệu bị cấm
	Đạt

	
	Không có cam kết hoặc không rõ nguồn gốc
	Không đạt

	2. Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa

	2.1. Phương án tổ chức cung cấp
	Có thuyết minh phương án cung cấp rõ ràng: nguồn hàng, tập kết, đóng gói, vận chuyển, giao nhận
	Đạt

	
	Không có hoặc mô tả sơ sài, thiếu tính khả thi. Chủ đầu tư không phối hợp được với nhà thầu trong quá trình nhà thầu cung cấp hàng hóa
	Không đạt

	2.2. Biện pháp đóng gói, bảo quản
	Có biện pháp đóng gói, bảo quản phù hợp với từng loại hàng hóa, tránh rách, ẩm, hư hỏng trong vận chuyển, lưu kho 
	Đạt

	
	Không có hoặc biện pháp không phù hợp
	Không đạt

	2.3. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa
	Nhà thầu cam kết tuân thủ các kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa được quy định tại Mục 3 Chương V, E-HSMT 
	Đạt

	
	Nhà thầu không cam kết hoặc cam kết không đầy đủ theo quy định trên
	Không đạt

	3. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì: nhà thầu phải trình bày được kế hoạch cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì

	3.1. Thời gian bảo hành
	Đáp ứng yêu cầu tại Mục 1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật chung Chương V, E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	3.2. Kế hoạch thực hiện bảo hành
	Đáp ứng yêu cầu tại Mục 1.2.4 Yêu cầu về bảo hành, đổi trả và dịch vụ sau bán hàng trong Chương V, E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	3.3. Phạm vi bảo hành
	Phạm vi bảo hành bao gồm đổi mới hoặc thay thế hàng lỗi do lỗi của nhà sản xuất/nhà cung cấp
	Đạt

	
	Không nêu rõ trách nhiệm đổi/trả/thay thế
	Không đạt

	3.4. Dịch vụ sau bán hàng
	Đáp ứng yêu cầu tại Mục 1.2.4 Yêu cầu về bảo hành, đổi trả và dịch vụ sau bán hàng trong Chương V, E-HSMT
	Đạt

	
	Không đáp ứng yêu cầu trên
	Không đạt

	4. Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết

	4.1. An toàn môi trường
	Hàng hóa không thuộc loại cấm lưu hành, không có thành phần gây mất an toàn vượt mức cho phép theo quy định chuyên ngành (nếu có)
	Đạt

	
	Không chứng minh được hoặc có dấu hiệu không bảo đảm an toàn
	Không đạt

	4.2. Biện pháp xử lý hàng lỗi, bao bì, phế phẩm
	Có cam kết thu hồi/đổi trả hàng lỗi, xử lý bao bì/phế phẩm theo quy định
	Đạt

	
	Không có cam kết
	Không đạt

	4.3. Hạn chế phát sinh chất thải
	Có biện pháp bao gói hợp lý, giảm vật liệu dư thừa, giảm rác thải
	Đạt

	
	Không có giải pháp hoặc gây lãng phí
	Không đạt

	5. Thời gian giao hàng, tiến độ cung cấp hàng hóa, cung cấp các dịch vụ sau bán hàng

	5.1. Thời gian giao hàng
	Thời gian giao hàng không vượt thời gian giao hàng quy định tại Mục 1.2.5 Chương V, E-HSMT
	Đạt

	
	Vượt thời gian yêu cầu hoặc không cam kết rõ
	Không đạt

	5.2. Tiến độ tổng thể
	Nhà thầu đề xuất tiến độ tổng thể phù hợp với thời gian giao hàng mà nhà thầu đã cam kết 
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc vượt thời gian giao hàng
	Không đạt

	5.3. Bảng tiến độ chi tiết theo ngày
	Thực hiện theo quy định trong 1.2.5 chương V, E-HSMT 
	Đạt

	
	Không nộp bảng tiến độ hoặc bảng tiến độ không lập theo ngày. Thiếu các mốc chính hoặc không thể hiện được trình tự thực hiện
	Không đạt

	5.4. Phù hợp với tiến độ tổng thể trong E-HSMT
	Tiến độ chi tiết theo ngày phù hợp với thời gian giao hàng mà nhà thầu đề xuất, không mâu thuẫn với tiến độ tổng thể trong E-HSMT 
	Đạt

	
	Không phù hợp với yêu cầu trên
	Không đạt

	5.5. Tính logic và khả thi của tiến độ
	Trình tự công việc hợp lý, khả thị, bảo đảm hoàn thành đúng hạn
	Đạt

	
	Thiếu logic, không khả thi
	Không đạt

	5.6. Tiến độ từng đợt giao hàng (nếu có)
	Trường hợp giao nhiều đợt, thể hiện rõ ngày bắt đầu, ngày hoàn thành, khối lượng hoặc danh mục từng đợt. 
	Đạt

	
	E-HSMT yêu cầu giao nhiều đợt nhưng không thể hiện rõ
	Không đạt

	7. Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa

	7.1. Lịch sử thực hiện hợp đồng
	Không có thông tin chứng minh việc vi phạm nghiêm trọng về chất lượng, tiến độ, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi nhà thầu trong thời gian đánh giá theo E-HSMT
	Đạt

	
	Có thông tin xác thực về vi phạm nghiêm trọng chưa khắc phục được
	Không đạt

	7.2. Uy tín cung cấp hàng hóa tương tự
	Không có tranh chấp hoặc khiếu nại nghiêm trọng chưa được xử lý liên quan đến hàng hóa tương tự
	Đạt

	
	Có bằng chứng xác thực về việc cung cấp hàng hóa kém chất lượng, không khắc phục
	Không đạt

	7.3. Tính trung thực của hồ sơ
	Hồ sơ kê khai trung thực, thống nhất, không có dấu hiệu gian lận
	Đạt

	
	Hồ sơ có mâu thuẫn, kê khai sai sự thật hoặc làm giả tài liệu
	Không đạt

	
	Không đáp ứng các yêu cầu trên
	Không đạt

	Kết luận 
	Đạt/Không đạt



